
BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ 
PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

CỤC THÚ Y

STT Các công việc 
khi thực hiện TTHC

Các hoạt động/ cách 
thức thực hiện cụ thể

Thời 
gian 
thực 
hiện 
(giờ)

Mức TNBQ/ 
01 giờ làm 
việc (đồng)

Mức chi 
phí thuê tư 
vấn, dịch 
vụ (đồng)

Mức 
phí, lệ 

phí, chi 
phí 

khác 
(đồng)

Số lần 
thực 
hiện/ 

01 năm

Số lượng đối 
tượng tuân 
thủ/01 năm

1 Chuẩn bị hồ sơ

1.1
Đơn đề nghị hỗ trợ thiệt hại do dịch bệnh động vật 
theo Mẫu số 1 hoặc Mẫu số 2 tại Phụ lục ban hành 
kèm theo Nghị định

Lấy mẫu đơn, điền vào 
đơn 1.0 45,450 1 200,000

1.2

Bản sao tài liệu chứng minh là doanh nghiệp nhỏ và
vừa (có chữ ký và xác nhận, đóng dấu của doanh
nghiệp) hoặc bản sao tài liệu chứng minh là đơn vị
sự nghiệp công lập tự chủ hoàn toàn hoặc tự chủ
một phần (có chữ ký và xác nhận, đóng dấu của thủ
trưởng đơn vị).

Bản photo có chữ ký, 
đóng dấu 0.1 45,450 500 1 100,000

2 Nộp hồ sơ Trực tiếp 1.0 45,450 1 100,000
Bưu điện 1.0 45,450 12,000 1 50,000

CHI PHÍ TUÂN THỦ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH DỰ KIẾN BAN HÀNH MỚI

CHI PHÍ TUÂN THỦ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG DỰ ÁN, DỰ THẢO VĂN BẢN    

 TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH: Hỗ trợ thiệt hại do dịch bệnh động vật

Biểu mẫu số 04/ĐGTĐ-SCM. Tính chi phí tuân thủ            

(Theo Dự thảo Nghị định V28 ngày 22/3/2024)
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Trực tuyến 1.0 45,450 1 50,000
3 Nộp phí, lệ phí, chi phí khác 0.0
4 Công việc khác (nếu có)

Tham gia tiêu hủy động vật, sản phẩm động vật và 
ký xác nhận vào biên bản tiêu hủy Trực tiếp 1.0 45,450 1 200,000

5 Nhận kết quả Trực tiếp 1.0 45,450 1 200,000
6.1 45,450 12,000 500 200,000TỔNG
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Chi phí 
thực hiện 

TTHC 
(đồng)

Tổng chi phí thực hiện 
TTHC/

01 năm (đồng)

Ghi 
chú

45,450 9,090,000,000

5,045 504,500,000

45,450 4,545,000,000
57,450 2,872,500,000

            

                  

              

        ủ thủ tục hành chính trong dự án, dự thảo văn bản 
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45,450 2,272,500,000
0 0

45,450 9,090,000,000

45,450 9,090,000,000
289,745 37,464,500,000
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	TTHC hỗ trợ thiệt hại do BD

